
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
   TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XB NĂM XB SỐ 
BẢN GIÁ TIỀN THÀNH TIỀN

1 Nghệ thuật nói trước công chúng Dale Carnegie Dân trí 2019 7 105,000 735,000
2 Về giấc mơ và diễn giải giấc mơ Sigmund Freud Văn học 2019 7 160,000 1,120,000
3 Vận hành toàn cầu hóa Joseph E. Stiglitz NXB Trẻ 2008 6 92,000 552,000
4 Likeable social media Dave Kerpen Lao động-XH 2017 7 129,000 903,000
5 Mạnh Tử Nguyễn Hiến Lê TH TP HCM 2017 4 58,000 232,000
6 On communication - truyền thông giao tiếp Holly Weeks Công thương 2018 7 199,000 1,393,000

7 Tư pháp quốc tế Việt Nam Đỗ văn Đại, Mai Hồng 
Quỳ CTQG 2010 3 98,000 294,000

8 Giáo trình hành vi con người và môi trường xã hội Nguyễn Hồi Loan ĐHQG 2019 1 140,000 140,000
9 Thế giới 5000 năm những điều bí ẩn Triệu Trường Hoa,… Hồng Đức 2018 1 350,000 350,000
10 Thống kê ứng dụng trong kinh tế & kinh doanh KTTPHCM 2017 5 115,000 575,000

11
Luận về biếu tặng - hình thức và lý do của sự trao 
đổi… Marcel Mauss Tri thức 2017 6 135,000 810,000

12 Tôn giáo nhìn từ viễn cảnh xã hội học Dương Ngọc Dũng Hồng Đức 2016 4 140,000 560,000
13 Ý tưởng này là của chúng mình Huỳnh Vĩnh Sơn NXB Trẻ 2019 7 149,000 1,043,000

14 Làm bạn với hình, làm tình với chữ Bút chì – Đốc Tờ Ti Văn Hóa - Văn 
Nghệ TP.HCM 2019 3 110,000 330,000

15 Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản VN 1930-2016 Hồng Đức 2016 2 450,000 900,000
16 Những sự kiện lịch sử Việt Nam tiêu biểu TK XX Nguyễn Ngọc Thanh Văn hóa-Văn nghệ 2017 7 90,000 630,000

17 Principles of Marketing – Nguyên lý tiếp thị Philip Kotler, Gary 
Amstrong

LĐXH 2012 2 269,000 538,000

18 Thấu hiểu tiếp thị từ A-Z Philip Kotler Nxb Trẻ 2019 7 108,000 756,000
19 Thôi miên bằng ngôn từ Joe Vitale Hồng Đức 2019 7 169,000 1,183,000
20 Một đời thương thuyết Phan Văn Trường NXB Trẻ 2019 7 125,000 875,000
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21 Nghệ thuật thương thuyết David Oliver TH TP HCM 2007 7 20,000 140,000
22 Chiến lược marketing hoàn hảo – The marketing plan William M. Luther Lao động - Xã hội 2018 7 129,000 903,000
23 Digital marketing – Từ chiến lược đến thực thi Vinalink Lao động 2019 7 199,000 1,393,000
24 Branding 4.0 Philip Kotler Lao động 2018 7 189,000 1,323,000

25
18 quy luật bất biến trong phát triển danh tiếng 
thương hiệu công ty Ronald J.Alsop NXB Trẻ 2014 7 98,000 686,000

26 Thiện, Ác và Smartphone Đặng Hoàng Giang Hội nhà văn 2019 7 88,000 616,000
27 Bức xúc không làm ta vô can  Đặng Hoàng Giang Hội nhà văn 2019 7 85,000 595,000

28
Inbound PR - Dịch Chuyển Hoạt Động Theo Mô 
Hình Inbound

Iliyana Stareva (Vũ 
Thanh Vân, Lê Thị 
Thùy Linh dịch)

Tổng hợp TPHCM 2019 7 108,000 756,000

29 Khổng Tử Nguyễn Hiến Lê Văn hóa VN 2018 2 62,000 124,000
30 Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí Phan Quang ĐHQGHN 2019 7 100,000 700,000

31 Luật Hiến pháp của các nước tư bản GS.TS Nguyễn Đăng 
Dung

ĐHQGHN 2019 7 180,000 1,260,000

32
Khoa học tự nhiên và con người trong đời sống tinh 
thần Nguyễn Văn Trọng Tri thức 2018 7 75,000 525,000

33 Nền kinh tế tự do Marion Mcgovern Lao động 2018 5 139,000 695,000
34 Văn hóa doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số Shane Green Lao động 2019 7 139,000 973,000
35 Nghệ thuật thuyết trình trước công chúng Mark Rhodes Lao động 2019 7 129,000 903,000
36 Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp TS. Laura Sicola Công thương 2019 7 149,000 1,043,000
37 Quản lý khủng hoảng First News THTPHCM 2016 3 68,000 204,000
38 Tuyển dụng và đãi ngộ người tài First News THTPHCM 2017 7 76,000 532,000
39 Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp First News THTPHCM 2017 7 56,000 392,000
40 Giao tiếp thương mại First News THTPHCM 2017 7 64,000 448,000
41 10 tôn giáo lớn trên thế giới Hoàng Tâm Xuyên CTQG 2016 2 145,000 290,000
42 Sốc - sự trỗi dậy của chủ nghĩa TB thảm họa Naomi Klein Thế giới 2015 7 159,000 1,113,000

43 Tầm nhìn thay đổi quốc gia Mohammed bin 
Rashid… Thế giới 2019 5 248,000 1,240,000

44 Lịch sử văn minh Ả-Rập Will Durant Hồng Đức 2018 7 177,000 1,239,000
45 Quốc gia thăng trầm Ruchir Sharma Thế giới 2018 5 239,000 1,195,000

46 Triết học tự nhiên Nguyễn Đình Cửu biên 
soạn Tri thức 2019 7 137,000 959,000
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47 Triết học khoa học Đỗ Anh Thơ biên soạn Tri thức 2019 7 165,000 1,155,000

48
Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con 
người Nguyễn Thị Kim Ngân Lao động 2018 7 145,000 1,015,000

49 Đón đầu xu hướng Rohit Bhargava Lao động 2016 7 86,000 602,000
50 Kế thừa hay chuyển giao Alan Crosbie Lao động 2017 7 75,000 525,000
51 Sổ tay từ ngữ Việt Nam Hoàng Dân Thanh niên 2017 7 110,000 770,000
52 Việt Nam thời chuyển đổi số Think Tank Vinasa Thế giới 2019 7 185,000 1,295,000

53 Nền kinh tế tăng trưởng và sụp đổ như thế nào Nguyễn Dương Hiếu 
dịch Hồng Đức 2018 7 145,000 1,015,000

54
Các lý thuyết, mô hình, cách tiếp cận về quản trị Nhà 
nước và phòng, chống tham nhũng

Nguyễn Thị Quế 
Anh,… Hồng Đức 2018 5 250,000 1,250,000

55 Đô thị hóa và việc làm lao động ngoại thành Hà Nội Nguyễn Thị Hải Vân KHXH 2013 2 78,000 156,000
56 Tôn giáo học Peter Connolly Tri thức 2018 2 130,000 260,000
57 Nghệ thuật xứ An Nam Henrri Courdon Thế giới 2017 7 54,000 378,000
58 Hành trình về phương Đông Baird T. Spalding Văn học 2019 2 270,000 540,000
59 Trên con đường tơ lụa Nam á Nguyễn Chí Linh Thế giới 2018 2 139,000 278,000
60 Phân tâm học và tính cách dân tộc Đỗ Lai Thúy Tri thức 2018 7 180,000 1,260,000
61 Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật Đỗ Lai Thúy Tri thức 2018 7 195,000 1,365,000
62 Lãnh đạo những lý thuyết nền tảng ĐHKTQD 2017 2 326,000 652,000
63 Tư bản thân hữu Trung Quốc Minxin Pei Hội nhà văn 2018 3 140,000 420,000
64 Tứ thư lãnh đạo Hòa Nhân Lao động 2019 1 556,000 556,000
65 Thế kỷ XXI ánh sáng giáo dục Ikeda Daisaku CTQG 2013 2 33,000 66,000
66 Deep learning cuộc cách mạng học sâu Terrence J. Sejnowski Công thương 2019 7 130,000 910,000
67 Triết học: Khái lược những tư tưởng lớn Dân trí 2019 5 390,000 1,950,000

68
Các di tích lịch sử- văn hóa tín ngưỡng nổi tiếng Việt 
Nam

Hồng Đức 2019 7 68,000 476,000

69 Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành Hồng Đức 2017 7 168,000 1,176,000
70 Đất lề quê thói: phong tục Việt Nam Nhất Thanh Văn học 2017 7 100,000 700,000
71 Tranh tết: nét tinh hoa truyền thống Việt Trang Thanh Hiền Thế giới 2019 7 169,000 1,183,000
72 Giáo trình mô hình công tác xã hội cá nhân Mai Thị Kim Thanh Dân trí 2019 5 76,000 380,000
73 Lược sử kinh tế học Niall Kishtainy Thế giới 2020 4 135,000 540,000
74 Để trở thành người viết Being Thế giới 2020 5 119,000 595,000
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75
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục 
đại học Lao động 2019 5 27,000 135,000

76
Tấm gương Bác ngọc quý của mọi nhà - Mẫu mực về 
đạo đức, đặc sắc về phong cách Hoàng Chí Bảo Hà Nội 2020 3 96,000 288,000

77
Social Media - Bí quyết bứt phá tăng trưởng trên 
mạng xã hội (2019) Mediaz Thế giới 2019 2 169,000 338,000

78 Quản lý nhân sự trong thời đại số Công thương 2019 2 159,000 318,000

79
Sự kiện giàn khoan hải dương 981 và tham vọng của 
Trung Quốc độc chiến Biển đông Trần Ngọc Vương TT&TT 2015 5 85,000 425,000

80
Nghề thuyết phục Chuyện đời - Chuyện nghề của bậc 
thầy PR Trẻ 2020 2 165,000 330,000

81 Nghĩ đột phá cho Format báo chí Vũ Quang Hào Thông tấn 2020 2 190,000 380,000
82 Lịch sử chiến tranh John Keegan Lao động 2018 1 209,000 209,000
83 Châu á vận hành như thế nào Nguyễn Thụy Khánh ĐH KTQD 2017 1 209,000 209,000
84 Quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung Tài chính 2018 2 145,000 290,000
85 Giáo trình hành vi con người và môi trường xã hội Nguyễn Hồi Loan ĐH Quốc gia 2019 3 140,000 420,000
86 Từ điển triết học ấn độ giản yến Doãn Chính KHXH 2019 1 350,000 350,000

87
Ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số 
nhà cải cách ở khu vực Đông á nửa cuối thế kỷ XIX- 
đầu thế kỷ XX

Nguyễn Tiến Dũng KHXH 2020 1 219,000 219,000

88 Facebook Marketing 4.0 Mediaz Thế giới 2019 1 139,000 139,000
89 Triết gia Descartes Trần Thái Đỉnh Văn học 2018 1 215,000 215,000
90 Từ điển thuật ngữ thống kê Oxford ĐH Quốc gia 2018 1 290,000 290,000
91 Tương lai thuộc về Châu á Mai Trí Trung Trẻ 2020 1 210,000 210,000
92 Bài giảng kinh tế vĩ mô Nguyễn Văn Ngọc KTQD 2016 2 148,000 296,000
93 Xây dựng câu chuyện thương hiệu Vũ Diệu Lao động 2020 3 139,000 417,000

94
Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong các nền dân chủ 
phương tây hiện đại Phan Duy Anh CTQGST 2019 2 100,000 200,000

95
Ngoại giao chuyên biệt - hướng đi, ưu tiên mới của 
ngoại giao Việt Nam đến năm 2030 Vũ Lê Thái Hoàng CTQGST 2020 5 132,000 660,000

96 Cục diện kinh tế thế giới hiện nay Võ Đại Lược KHXH 2019 2 99,000 198,000
97 Giáo trình kinh doanh quốc tế Phạm Th.Hồng Yến Thống kê 2012 3 66,000 198,000
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98
Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu 
vực châu á - Thái bình dương Đỗ Lê chi CTQGST 2020 1 98,000 98,000

99 Logic học biện chứng và sự phát triển của khoa học Lê Văn Đoán CTQGST 2019 2 102,000 204,000
100 Phân tích và đánh giá chính sách Nguyễn Văn Phúc CTQGST 2020 2 195,000 390,000

101
Hỏi - Đáp những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản và 
lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Đức Kiên Lý luận CT 2015 3 45,000 135,000

102
Chủ nghĩa xã hội hiện thực thực trạng và triển vọng 
(Giáo trình đào tạo sau đại học chuyên ngành CNXH 
khoa học

Nguyễn An Ninh CTQGST 2018 2 89,000 178,000

103
Luật cán bộ, công chức luật viên chức (sửa đổi, bổ 
sung năm 2019 Lao động 2020 5 30,000 150,000

104 Marketing thực chiến-từ chiến lược đến thực thi Thu Uyên Dân trí 2020 5 129,000 645,000

105
Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở 
Việt Nam, một số vấn đề lý luận và thực tiễn Phạm Duy Đức CTQGST 2019 2 198,000 396,000

106 Giáo trình xã hội học văn hóa Mai Thị Kim Thanh Đà Nẵng 2019 3 78,000 234,000

107
Marketing trên mạng xã hội 10 bước đơn giản để tiếp 
thị thành công bản thân và doanh nghiệp Trương Kiều Hạnh Trẻ 2019 5 100,000 500,000

108 Bài giảng kinh tế vi mô Nguyễn Văn Ngọc ĐHKTQD 2012 2 125,000 250,000

109
Sự bất cân xứng về sức mạnh và các mối quan hệ 
quốc tế Nguyễn Đình Sách CTQGST 2020 1 195,000 195,000

110
Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập 
quốc tế Vũ Trọng Lâm CTQGST 2018 1 56,000 56,000

111
Cấu trúc khu vực châu Á - Thái bình dương Lý luận 
và Thực tiễn Hoàng Khắc Nam CTQGST 2020 1 146,000 146,000

112
Bước chuyển tư tưởng chính trị Việt Nam cuối thế kỷ 
XIX đầu thế kỷ XX giá trị và bài học lịch sử Phạm Đào Thịnh CTQGST 2020 1 101,000 101,000

113 Triết học pháp quyền Phạm Chiến Khu CTQGST 2019 1 200,000 200,000

114
Triết học nhân sinh mỹ và một số vấn đề nhân sinh 
cơ bản trong triết học mỹ Trịnh Sơn Hoan CTQGST 2018 1 52,000 52,000

115 Tâm lý học kinh tế Dương Hải Hà CTQGST 2019 1 281,000 281,000
116 Thời dựng Đảng Thép Mới TH TP HCM 2013 5 35,000 175,000
117 Thêm những hiểu biết về Hồ Chí Minh Đỗ Quang Hưng ĐHQGHN 2019 5 109,000 545,000
118 Lão tử đạo đức kinh Nguyễn Hiến Lê Văn hóa VN 2017 7 65,000 455,000
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119 Trang Tử nam hoa kinh Nguyễn Hiến Lê TH TP HCM 2016 7 145,000 1,015,000

120
Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tác phẩm mang tính 
LS, t.1

Chính trị - HC 2012 3 325,000 975,000

121
Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tác phẩm mang tính 
LS, t.2

2012 1 325,000 325,000

122 Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam T1 Phan Đăng Thanh THTPHCM 2017 7 125,000 875,000
123 Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam T2 Phan Đăng Thanh THTPHCM 2019 7 195,000 1,365,000

124 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS T1 Hoàng Trọng, Chu 
Nguyễn Mộng Ngọc Hồng Đức 2008 7 64,000 448,000

125 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS T2 Hoàng Trọng, Chu 
Nguyễn Mộng Ngọc Hồng Đức 2008 7 46,000 322,000

126 Sài Gòn, bao nhớ… Đàm Hà Phú Hội nhà văn 2015 1 60,000 60,000
127 Nguyên lý kế toán (lý thuyết, bài tập, bài giải) Nguyễn Thị Loan Lao động 2018 2 158,000 316,000
128 Quản trị ngân hàng thương mại Trương Quang Thông Tài chính 2018 5 44,000 220,000
129 Giáo trình Tài chính quốc tế Nguyễn Văn Tiến Hồng Đức 2018 5 120,000 600,000

130
Một số vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng và nghiệp vụ 
công tác xây dựng Đảng Nguyễn Minh Tuấn Thông tấn 2018 1 370,000 370,000

131 Văn học và văn hóa tâm linh Nguyễn Đăng Điệp KHXH 2018 2 112,000 224,000

132
Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc 
sĩ Đinh Phi Hổ KTTPHCM 2017 2 164,000 328,000

133 Giáo trình Luật thương mại quốc tế Trần văn Nam KTQD 2017 2 73,000 146,000
134 Lý thuyết cạnh tranh doanh nghiệp thương mại Phạm Văn Công KTQD 2017 2 159,000 318,000

135
Giáo trình thị trường tài chính và các định chế tài 
chính

Lê T. Tuyết Hoa KT TPHCM 2016 2 150,000 300,000

136
Quản trị Marketing hiện đại định hướng mối quan hệ: 
lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các 
công ty VN

Lưu Đan Thọ Tài chính 2016 1 98,000 98,000

137 Quản trị quan hệ khách hàng Lưu Đan Thọ Tài chính 2016 2 158,000 316,000
138 Quản trị dịch vụ -lý thuyết và tình huống Lưu Đan Thọ Tài chính 2016 2 198,000 396,000
139 Quản trị bán hàng hiện đại Lưu Đan Thọ Tài chính 2016 2 138,000 276,000
140 Giáo trình Tư pháp quốc tế - phần riêng ĐH Luật TPHCM Hồng Đức 2016 7 41,000 287,000
141 Giáo trình Luật Lao động ĐH Luật TPHCM Hồng Đức 2016 3 93,000 279,000
142 Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới ĐH Luật HCM Hồng Đức 2016 1 117,000 117,000
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143 Phân tích hoạt động kinh doanh Phạm Văn Dược KTTPHCM 2015 5 68,000 340,000
144 Phân tích báo cáo tài chính Phan Đức Dũng Tài chính 2015 2 118,000 236,000
145 Giáo trình tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế Trần Văn Hòe KTQD 2015 5 89,000 445,000
146 Bài tập quản trị chiến lược Ngô Kim Thanh KTQD 2015 5 69,000 345,000

147
Giáo trình Thị trường ngoại hối và quản trị hối đoái 
trong kinh doanh

Nguyễn Văn Tiến Lao động 2015 3 96,000 288,000

148 Kinh tế phát triển căn bản và nâng cao Đinh Phi Hổ KTTPHCM 2015 1 239,000 239,000

149
Giáo trình Phương pháp điều tra khảo sát: nguyên lý 
và thực tiễn Nguyễn T. Tuyết Mai KTQD 2015 2 39,000 78,000

150 Marketing quốc tế Trần Minh Đạo KTQD 2014 7 53,000 371,000

151
Tin học ứng dụng EXCEL ứng dụng trong phân tích, 
đầu tư và tài chính Đỗ Thiên Anh Tuấn LĐ - XH 2014 2 150,000 300,000

152 Quản trị thương hiệu Phạm T. Lan Hương Tài chính 2014 2 112,000 224,000
153 Giáo trình kế toán quản trị Nguyễn Ngọc Quang KTQD 2014 7 83,000 581,000
154 Giáo trình Quản lý dự án Từ Quang Phương KTQD 2014 3 70,000 210,000
155 Giáo trình Nghiên cứu kinh doanh Lê Công Hoa KTQD 2014 7 69,000 483,000
156 Giáo trình phân tích kinh doanh Nguyễn Văn Công KTQD 2013 7 79,000 553,000
157 Giáo trình Văn hóa kinh doanh Dương Thị Liễu KTQD 2013 2 118,000 236,000
158 Quản trị bán hàng Trần Thị Thập TT&TT 2012 1 60,000 60,000
159 Giáo trình Đầu tư tài chính Võ T. Thúy Anh Tài chính 2012 7 96,000 672,000
160 Tổ chức sự kiện Lưu Văn Nghiêm KTQD 2012 1 69,000 69,000
161 Thực hiện quản trị quảng cáo tập 2 Lưu Văn Nghiêm KTQD 2011 4 75,000 300,000
162 Quảng cáo và các hình thức quảng cáo hiệu quả nhất Vũ Quỳnh LĐ-XH 2009 5 50,000 250,000
163 Cẩm nang kinh tế học Ha-Joon Chang KTQD 2020 2 199,000 398,000

164
Chính sách đa văn hóa, đa quốc tịch và liên văn hóa 
trong bối cảnh di cư toàn cầu Hồ Sĩ Quý KHXH 2020 1 155,000 155,000

165
Nghiên cứu Ấn Độ tại Việt Nam 2018 những vấn đề 
văn hóa, xã hội và phát triển    Trần Hoàng Long KHXH 2020 5 93,000 465,000

166
GT Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế (dành 
cho hệ đại học và sau đại học) Vũ Dương Huân CTQG 2020 5 120,000 600,000

167 Nghệ thuật thuyết phục Nick Kolenda Thanh niên 2020 5 125,000 625,000

168
Nghèo đa chiều của dân cư vùng ven đô trong quá 
trình đô thị hóa Trần Nguyệt Minh Thu KHXH 2020 5 50,000 250,000
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169
Rủi ro tài chính - ngân sách lý luận, thực tiễn và giải 
pháp chính sách cho Việt Nam Lê Xuân Sang KHXH 2020 5 62,000 310,000

170
Một số vấn đề về xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ 
Chí Minh

CAND 2020 5 125,000 625,000

171
Tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo công tác tư tưởng 
giá trị lý luận và thực tiễn CAND 2020 5 120,000 600,000

172
Báo chí, truyền thông Việt Nam một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn Nguyễn Thế Kỷ TT&TT 2020 2 195,000 390,000

173 Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Nguyễn Thị Miền LLCT 2020 5 65,000 325,000
174 Quản trị tài chính doanh nghiệp Đặng Thị Việt Đức TT&TT 2020 5 95,000 475,000
175 Phong thái của bậc thầy thuyết phục Dave Lakhani LĐXH 2020 5 99,000 495,000
176 Trật tự thế giới (bìa cứng) Henry Kissinger Thế giới 2020 2 209,000 418,000
177 Văn minh phương tây và phần còn lại của thế giới Niall Ferguson Hà Nội 2020 2 189,000 378,000

178
Trung Quốc và Mỹ với an ninh Đông Á từ sau đại hội 
XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc tác động và dự báo Lê Văn Mỹ KHXH 2020 5 68,000 340,000

179
Tăng trưởng kinh tế và thực thi chính sách xã hội ở 
một số nước Châu Phi và Trung Đông Lê Phước Minh KHXH 2020 5 50,000 250,000

180
Chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh 
mới ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi Kiều Thanh Nga KHXH 2020 5 51,000 255,000

181 Giáo trình hệ thống chính trị Việt Nam Đinh Xuân Lý ĐHQGHN 2020 5 90,000 450,000

182
Các thành phần kinh tế Việt Nam vấn đề và định 
hướng chính sách Trần Đình Thiên CTQG 2020 2 159,000 318,000

183
Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ TK XIX 
đến CMT8 - Tập 2 Trần Văn Giàu THTPHCM 2020 2 190,000 380,000

184
Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ TK XIX 
đến CMT8 - Tập 3 Trần Văn Giàu THTPHCM 2020 2 210,000 420,000

185
Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ TK XIX 
đến CMT8 - Tập 1 Trần Văn Giàu THTPHCM 2020 2 190,000 380,000

186 Trần Đức Thảo lĩnh hội triết học Mác Đỗ Minh Hợp KHXH 2020 5 50,000 250,000
187 Chính trị học Nguyễn Đăng Dung ĐHQGHN 2020 2 180,000 360,000

188
Lá mặt lá trái trong ngành quảng cáo. Quảng cáo nói 
láo hay người dùng khó chiều? Ken Auletta Công thương 2020 2 199,000 398,000
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189 Nghệ thuật thuyết trình bằng câu chuyện Bùi Thị Ngọc Thu Lao động 2020 2 199,000 398,000
190 Lương tâm người cầm bút CAND 2019 5 90,000 450,000

191
Chính sách, pháp luật về an ninh thông tin của các 
nước trên thế giới CAND 2019 5 95,000 475,000

192
Triết học chính trị phương Tây hiện đại- giá trị và ý 
nghĩa Đinh Ngọc Hạnh ĐHQGTPHCM 2019 1 250,000 250,000

193 Thống kê trong kinh tế và kinh doanh David R.Anderson KT TP.HCM 2019 1 440,000 440,000

194
Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt 
Nam hiện nay Hà Ngọc Anh CTQG 2020 5 109,000 545,000

195 Giáo trình văn hóa và đạo đức quản lý Phạm Ngọc Thanh ĐHQGHN 2020 5 90,000 450,000
196 GT Luật quốc tế về môi trường Nguyễn Hồng Thao ĐHQGHN 2020 5 120,000 600,000
197 Lược sử tương lai Harari Thế giới 2019 2 189,000 378,000
198 Giáo trình xã hội học đại cương Trương Thị Hiền TH TPHCM 2020 5 90,000 450,000
199 Tổ chức công việc gia đình Nguyễn Hiến Lê Hồng Đức 2018 3 99,000 297,000
200 Các quy tắc của phương pháp xã hội học Esmile Durkheim Tri thức 2019 5 110,000 550,000
201 Bạo lực gia đình ở Việt Nam Đặng Thị Hoa KHXH 2020 2 84,000 168,000
202 Xã hội học văn học Phạm Văn Quang ĐHQGTPHCM 2019 5 100,000 500,000
203 Xã hội học nhập môn Trần Hữu Quang KHXH 2019 5 100,000 500,000
204 Nhật Bản trong Châu Á Tanaka Akihiko Tri thức 2019 7 110,000 770,000
205 Những sai lầm đắt giá trong Marketing Jack Trout Công thương 2020 7 149,000 1,043,000

206
Sách trắng Công nghệ thông tin và truyền thông Việt 
Nam 2019

Bộ TT&TT TT&TT 2019 7 165,000 1,155,000

207
Biên tập viên,phóng viên hạng III ( Phần 1 : kiến thức 
chung )

Bộ TT&TT TT&TT 2019 7 160,000 1,120,000

208
Biên tập viên,phóng viên hạng III (phần 2: kiến 
thức,kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành) Bộ TT&TT TT&TT 2019 5 190,000 950,000

209 Phỏng vấn trong chính luận truyền hình Trần Bảo Khánh TT&TT 2019 7 115,000 805,000
210 Tư duy hội nhập Bùi Chính Hưng Hà Nội 2019 7 85,000 595,000
211 Bàn về giáo dục VN trước và sau 1975 Trần Văn Chánh Hà Nội 2019 5 189,000 945,000
212 Nghệ thuật thuyết phục khách hàng Stephen J.Havill Lao Động 2019 7 139,000 973,000
213 Nghệ thuật tư duy chiến lược trong kinh doanh Chris Thomason Lao Động 2019 7 110,000 770,000
214 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Jonathan  Raymond Lao Động 2019 7 129,000 903,000
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215 Kỹ năng đàm phán hiệu quả trong kinh doanh Scott Gerber & Ryan 
Pauph

KTQD 2019 7 129,000 903,000

216 Lập kế hoạch Marketing hiệu quả Rahit Bhargava Phụ Nữ 2019 7 110,000 770,000

217
Digital Marketing - Xu hướng marketing tất yếu 
trong thời đại 4.0 Lao Động 2019 7      129,000 903,000

218 Kinh Doanh Từ A đến Z Alan C. Fox Lao Động 2019 7 139,000 973,000
219 Lập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệp Andrea Driessen Dân Trí 2019 7 129,000 903,000

220 Định vị thương hiệu trong thời đại 4.0 Mario Natarelli & Rina 
Plapler

Công Thương 2019 7 139,000 973,000

221 Quản lý dự án hiệu quả theo phong cách người Nhật Hidenori Shibamoto Công Thương 2019 7 110,000 770,000
222 Chiến lược thu hút khách hàng trong thời đại 4.0 Sean Dollwet Lao Động 2019 7 110,000 770,000
223 Platform - Nền tảng phát triển thương hiệu cá nhân Cynthia Johnson Công Thương 2019 7 139,000 973,000

224
Social media - Lập kế hoạch kinh doanh trên mạng 
xã hội  LINDA COLES Công Thương 2019 7 159,000 1,113,000

225 Tăng trưởng bùng nổ CLIFF LERNER Hồng Đức 2019 5 170,000 850,000
226 Sức mạnh của sự tập trung DANIEL GOLEMAN Hồng Đức 2019 5 198,000 990,000

227
Kinh tế học Phật giáo Một hướng đi minh triết cho 
ngành kinh tế chính trị Clair Brown Tri Thức 2020 7 98,000 686,000

228 Thương mại điện tử căn bản Trần Thị Thập TT&TT 2020 7 95,000 665,000

229
Ngôn ngữ mạng: Biến thể ngôn ngữ trên mạng tiếng 
Việt Nguyễn Văn Khang ĐHQGHN 2019 7 150,000 1,050,000

230 Văn hoá văn minh và văn hoá truyền thống Hàn GS.TS. Lê Quang 
Thiêm

ĐHQGHN 2019 7 129,000 903,000

231 Các quy tắc trong  kinh tế học Dani Rodrik ĐHQGHN 2019 7      160,000 1,120,000
232 Nhập môn kinh tế lượng Nguyễn Việt Khôi ĐHQGHN 2019 3 250,000 750,000
233 Nhân cách văn hóa trong bảng giá trị Việt Nam Đỗ Huy ĐHQGHN 2020 5 188,000 940,000

234
Theo dấu các văn hóa cổ  (Giải thưởng Hồ Chí Minh 
năm 2000) Hà Văn Tấn ĐHQGHN 2020 3 298,000 894,000

235
Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện 
nay

Phan Huy Lê ĐHQGHCM 2020 3 250,000 750,000

236 Văn hóa với sự phát triển của XHVN Lê Quang Thiêm KHXH 2019 7 65,000 455,000

237
Những vấn đề chính trị và kinh tế cơ bản của Srilanka 
từ đầu thế kỉ XXI đến nay Ngô Xuân Bình KHXH 2019 7 60,000 420,000
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238
Chính sách bảo vệ môi trường của một số nước Châu 
Âu và gợi mở cho VN Nguyễn T.Ngọc KHXH 2019 7 92,000 644,000

239
Phân cực chính trị ở Mỹ hiện nay: tình hình, nguyên 
nhân và tác động Lê Thị Thu KHXH 2019 7 72,000 504,000

240 Quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản giai đoạn hiện nay Nguyễn Tuấn Minh KHXH 2019 7 56,000 392,000

241
Tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhà 
nước pháp quyền XHCNVN Vũ Thư KHXH 2019 7 60,000 420,000

242
Hợp tác an ninh phi truyền thống trên biển ở ĐNÁ và 
gợi ý chính sách cho VN Võ Xuân Vinh KHXH 2019 7 50,000 350,000

243
Xung đột cộng đồng và hướng giải pháp quản lý phát 
triển bền vững (nghiên cứu 2 đp ven đô ở ĐBSH) Nguyễn Đức Chiện KHXH 2019 7 56,000 392,000

244 Chính sách biển Đông của Hoa Kỳ trong bối cảnh mới Phạm Cao Cường KHXH 2019 7 70,000 490,000

245
Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Ấn Độ dưới thời 
thủ tướng N.Modi Ngô Xuân Bình KHXH 2020 7 74,000 518,000

246 Chính sách đối ngoại của Iran giai đoạn 2005-2019 Nguyễn Xuân Trung KHXH 2020 7 58,000 406,000

247
Mối quan hệ của nhà nước, cộng đồng và gia đình ở 
nước ta hiện nay Vũ Dũng KHXH 2020 7 71,000 497,000

248
Bầu cử trong Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực 
tiễn từ đại hội Đảng ở cơ sở TS. Nguyễn Tác Lũy CTQG 2020 7 60,000 420,000

249
Chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới - 
Đại hội đại biểu toản Quốc lần thứ XIII của Đảng Nguyễn Phú Trọng CTQG 2020 7 58,000 406,000

250
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam

PGS. TS. Vũ Trọng 
Lâm

CTQG 2020 7 116,000 812,000

251

Cơ hội và thách thức chủ yếu hiện nay đối với vai trò 
chính trị của Đảng Cộng sản Pháp tại châu Âu và đối 
với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước của Đảng 
Cộng sản Việt Nam

Hội đồng Lý luận 
Trung ương CTQG 2020 7 46,000 322,000

252
Chính sách an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện 
nay và đối sách của VN Nguyễn Việt Lâm CTQG 2019 7 74,000 518,000

253 Chủ quyền VN trên biển Đông Hà Minh Hồng CTQG 2019 7 94,000 658,000
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254
Đảng lãnh đạo phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 
trong thời kỳ mới (1998-2018) Bùi Bạch Đằng CTQG 2019 7 78,000 546,000

255
Phòng, chống "Tự diễn biến" "Tự chuyển hóa" ở Việt 
Nam hiện nay Nguyễn Bá Dương QĐND 2020 7 93,000 651,000

256
Phòng, chống "Diễn biến hòa bình" ở Việt Nam trong 
tình hình mới" Nguyễn Bá Dương QĐND 2020 7 85,000 595,000

257
Phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực 
chính trị, tư tưởng Nguyễn Bá Dương QĐND 2020 7 80,000 560,000

258
Phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực 
kinh tế Nguyễn Bá Dương QĐND 2020 7 75,000 525,000

259
Phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn 
hóa

Nguyễn Bá Dương QĐND 2020 7 82,000 574,000

260
Phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực 
quốc phòng Nguyễn Bá Dương QĐND 2020 7 89,000 623,000

261 An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa TS. Trần Việt Hà (Chủ 
biên)

CTQG 2020    5        77,000 385,000

262
Bảo đảm quyền của nhóm yếu thế - Khoảng trống 
pháp lý và khuyến nghị cho Việt Nam

TS. Phan Thị Lan 
Hương CTQG 2020 5        69,000 345,000

263
Chính sách đối ngoại Mỹ - Tiếp cận từ Thuyết hiện 
thực mới và trường hợp Việt Nam sau khi bình 
thường hóa quan hệ đến nay.

TS. Lê Đình Tĩnh CTQG 2020    5      135,000 675,000

264 Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam PGS. TS. Vũ Trọng 
Lâm (Chủ biên) CTQG 2020    5        86,000 430,000

265
Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 
(Dành cho đào tạo đại học, sau đại học và trên đại 
học ngành luật)

PGS. TS. Vũ Trọng 
Lâm (Chủ biên) CTQG 2020    2      197,000 394,000

266 Giáo trình Kinh tế đối ngoại
Học viện ngoại giao - 

Khoa KTQT
CTQG 2012 5 74,000 370,000

267 Quan hệ Ấn Độ - Hoa Kỳ (1947 - 1991) TS. Lê Thị Hằng Nga CTQG 2018 4        56,000 224,000

268

Nghị định số 88/2012/NĐ-CP về hoạt động thông 
tin,báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện 
nước ngoài và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và 
Văn bản hướng dẫn thi hành

CTQG 2014        5        10,000 50,000
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269
Luật Quảng cáo năm 2012 và Văn bản hướng dẫn thi 
hành

CTQG 2014        5        28,000 140,000

270
Luật Sở hữu trí tuệ (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung, 
năm 2009, 2019) CTQG 2020        5        48,000 240,000

271
Luật Thương mại (Hiện hành) (Sửa đổi năm 2017, 
2019) 

CTQG 2020        5        40,000 200,000

272 Luật Tiếp cận thông tin (Hiện hành) CTQG 2020        5        13,000 65,000

273 Luật đất đai (Hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) CTQG 2020        5        54,000 270,000

274 Luật Doanh nghiệp (Hiện hành) CTQG 2020        5        53,000 265,000
275 Luật An ninh mạng (Hiện hành) CTQG 2020        5        17,000 85,000
276 Luật Bình đẳng giới (Hiện hành) CTQG 2020        5        11,000 55,000

277
Phương Đông và trí tuệ Phương Đông trong triết học 
của Vlađimia Sôlôviép CTQG 2018        7        45,000 315,000

278 Những nguyên lý triết học CTQG 2014        5      135,000 675,000

279
Bách khoa thư các khoa học triết học - Tập I - Khoa 
học lôgích

TS. Nguyễn Thị Hồng 
Mai

CTQG 2013        2      177,000 354,000

280
Tác động của các nhân tố nội bộ đối với chính sách 
đối ngoại của Mỹ dưới thời DOLAND TRUMP G.W.F. Hegel CTQG 2019        2      115,000 230,000

281 Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển xã hội TS. Tô Anh Tuấn (Chủ 
biên)

CTQG 2020        2        55,000 110,000

282 Năng động Hồ Chí Minh

TS. Lê Thị Hằng, 
PGS.TS. Nguyễn Thị 
Kim Dung (Đồng chủ 

biên)

CTQG 2020        7        66,000 462,000

283 Giáo trình Nhập môn luật học Thép Mới CTQG 2020        5      127,000 635,000

284
Các rào cản tài chính tiền tệ đối với sự phát triển 
doanh nghiệp Việt Nam

TS. Viên Thế Giang - 
TS. Bùi Hữu Toàn 

(Đồng chủ biên) 
CTQG 2020        2      101,000 202,000

285 Giáo trình lịch sử báo chí Tập 1 Nguyễn Thị Trường 
Giang

ĐHQG 2020 5      120,000 600,000

286 Giáo trình quan hệ quốc tế châu Á Thái Bình Dương Phạm Quang Minh ĐHQG 2018 5        65,000 325,000
287 GT Lý luận nhà nước và pháp luật Nguyễn Hoàng Anh ĐHQG 2015 5      162,000 810,000
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288 GT luật hình sự VN (phần các tội phạm) tập 1 Phạm Mạnh Hùng ĐHQG 2020 5      120,000 600,000
289 GT luật hình sự VN (phần các tội phạm) tập 2 Phạm Mạnh Hùng ĐHQG 2020 5      120,000 600,000
290  Xã hội học về dư luận xã hội  Nguyễn Quý Thanh  ĐHQG 2011 5        53,000 265,000
291  Phương pháp nghiên cứu xã hội học   Phạm Văn Quyết ĐHQG 2016 5        69,500 347,500
292 Tâm lý học giáo dục Lê Thanh Nghị ĐHQG 2019 5        64,000 320,000
293 Tâm lý học phát triển  Trương Thị Khánh Hà ĐHQG 2019 5        64,000 320,000
294 GT Tâm lý học quản lý Nguyễn Hữu Thụ ĐHQG 2019 5        69,500 347,500
295 Ngôn ngữ truyền thông và tiếp thị Đinh Kiều Châu ĐHQG 2018 5        69,000 345,000

296
Văn hóa doanh nhân Hàn Quốc và kinh nghiệm đối 
với VN Lê Thị Việt Hà ĐHQG 2020 5      129,000 645,000

297
Dịch thuật Trung - Việt . Khảo sát dịch văn bản 
thương mại Trung-Việt Trần Bích Lan ĐHQG 2020 5        98,000 490,000

298 Lịch sử các học thuyết chính trị Nguyễn Đăng Dung ĐHQG 2020 5 180,000 900,000

299
Giáo trình Đảng cầm quyền trong điều kiện xây dựng 
nhà nước pháp quyền Dương Xuân Ngọc LLCT 2020 100 92,000 9,200,000

300
Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-
1945)

Nguyễn Thị Hảo LLCT 2020 50 60,000 3,000,000

301
Chất lượng lãnh đạo công tác tư tưởng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam Trần Thị Anh Đào Quân Đội 2020 50 60,000 3,000,000

302 Giáo trình Lịch sử báo chí tập 1 Nguyễn Thị Trường 
Giang

Thông tin&TT 2020 100 120,000 12,000,000

303 Tác phẩm báo mạng điện tử Nguyễn Thị Trường 
Giang

Thông tin&TT 2020 100 99,000 9,900,000

304 Pháp luật và đạo đức báo chí Nguyễn Thị Trường 
Giang

ĐHQG 2020 50 120,000 6,000,000

305
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Báo chí cách mạng và ý 
nghĩa đối với xây dựng nền Báo chí cách mạng Việt 
Nam thời kỳ đổi mới

Doãn Thị Chín LLCT 2019 50 45,000 2,250,000

306
Giáo trình chính sách đối ngoại của một số nước trên 
thế giới Phạm Minh Sơn LLCT 2020 100 73,000 7,300,000

307 Giáo trình quản lý an sinh xã hội Vũ Thị Thu Quyên Thông tin&TT 2020 100 110,000 11,000,000

308
Hồ Chí Minh người xây dựng Đảng cộng sản Việt 
Nam và Chính quyền nhà nước kiểu mới Đỗ Minh Tuấn Nxb Hà Nội 2020 50 88,000 4,400,000
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